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(54) CHẾ PHẨM SỢI THỦY TINH HIỆU SUẤT CAO, SỢI THỦY TINH VÀ VẬT 
LIỆU COMPOZIT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm sợi thủy tinh, sợi thủy tinh và vật liệu compozit được 
sản xuất từ chế phẩm này. Chế phẩm sợi thủy tinh này chứa các thành phần được thể hiện 
dưới dạng tỷ lệ phần trăm theo trọng lượng sau đây: SiO2 với lượng nằm trong khoảng từ 
53 đến 64%, Al2O3 với lượng lớn hơn 19% và nhỏ hơn 25%, Y2O3+La2O3+Gd2O3 với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,05 đến 7%, Li2O+Na2O+K2O với lượng không lớn hơn 1%, 
CaO+MgO+SrO với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 24%, CaO với lượng nằm trong 
khoảng từ 1,5 đến 12%, TiO2 với lượng ít hơn 2%, Fe2O3 với lượng ít hơn 1,5%. Chế phẩm 
nêu trên không chỉ có thể cải thiện đáng kể mô-đun đàn hồi và độ ổn định hóa học của thủy 
tinh, mà còn khắc phục các vấn đề kỹ thuật khi sản xuất thủy tinh hiệu suất cao truyền 
thống bao gồm nguy cơ kết tinh cao, khó lắng trong thủy tinh nóng chảy và khó sản xuất 
bằng lò có lót vật liệu chịu lửa, làm giảm đáng kể đường pha lỏng và nhiệt độ định hình và 
làm giảm đáng kể tốc độ kết tinh trong cùng điều kiện, do đó làm cho nó đặc biệt thích hợp 
để sản xuất sợi thủy tinh hiệu suất cao với độ ổn định hóa học ưu việt trong lò có lót vật 
liệu chịu lửa.
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